
 

 

KẾ HOẠCH 

Kiểm tra, đánh giá các sản phẩm OCOP đã đạt hạng sao  

trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2023 

   

Căn cứ Quyết định số 919/QĐ-TTg ngày 01/8/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Kế hoạch số 653/KH-UBND ngày 11/11/2022 của UBND tỉnh về 

việc Thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2021-

2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; 

Căn cứ Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 09/02/2023 của UBND tỉnh về 

việc thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Đắk Nông năm 

2023; 

Căn cứ Kế hoạch số 28/KH-SNN ngày 08/3/2023 của Sở Nông nghiệp và 

PTNT về việc thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Đắk 

Nông năm 2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT. 

Để tăng cường công tác quản lý các sản phẩm OCOP đã được UBND 

tỉnh công nhận, nâng cao hiệu quả và chất lượng sản phẩm OCOP của các 

chủ thể trên địa bàn tỉnh; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng 

Kế hoạch kiểm tra, đánh giá các sản phẩm OCOP đã đạt hạng sao trên địa bàn 

tỉnh năm 2023 như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

- Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước thông qua hoạt động kiểm tra, khắc 

phục những bất cập trong công tác quản lý sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh; 

- Kiểm tra các chủ thể có sản phẩm OCOP đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh 

công nhận; Thông qua hoạt động kiểm tra để nâng cao ý thức trách nhiệm của 

chủ thể trong việc chấp hành các quy định của nhà nước và pháp luật về sử dụng 

nhãn mác, tem sản phẩm, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và các quy định 

khác có liên quan đến tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP; 

- Phát hiện đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý vi phạm đối với 

các cơ sở sản xuất không đảm bảo tiêu chuẩn, hoạt động không có hiệu quả thì 

đề xuất thu hồi giấy chứng nhận hoặc giảm sao (theo Bộ tiêu chí đánh giá, phân 

hạng sản phẩm OCOP) và xử lý theo quy định. 

 2. Yêu cầu 

 UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /KH-SNN       Đắk Nông, ngày        tháng 4 năm 2023 
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- Kết quả kiểm tra phải phản ánh đầy đủ, chính xác việc tuân thủ các quy 

định về về sử dụng nhãn mác, tem sản phẩm, bảo vệ môi trường, an toàn thực 

phẩm và các quy định khác có liên quan đến tiêu chí đánh giá, phân hạng sản 

phẩm OCOP; 

- Việc tổ chức kiểm tra đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm, đúng 

quy định; 

- Sau khi kiểm tra các đơn vị chức năng phối hợp, hỗ trợ các chủ thể có 

sản phẩm OCOP cải tiến, nâng cao chất lượng, vị thế sản phẩm. 

- Công tác kiểm tra phải đảm bảo khách quan, thiết thực, hiệu quả, tránh 

hình thức, không gây ảnh hướng đến hoạt động của các chủ thể có sản phẩm 

OCOP được kiểm tra.  

 II. NỘI DUNG THỰC HIỆN  

1. Đối tượng kiểm tra 

Các chủ thể có sản phẩm OCOP được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận 

đạt chuẩn OCOP từ 3 sao trở lên (có danh sách đính kèm). 

2. Nội dung kiểm tra 

2.1. Đối với sản phẩm sắp hết thời gian chứng nhận OCOP (gồm 30 

sản phẩm sẽ hết hạn chứng nhận trong năm 2023) 

- Tổ chức kiểm tra thực tế tại cơ sở về việc duy trì, phát triển sản phẩm 

OCOP, phát triển nguyên liệu, liên kết, chất lượng và chấp hành các quy định 

hiện hàng của Chương trình. 

- Hướng dẫn thực hiện các bước đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đối 

với các chủ thể có nhu cầu theo quy định. 

2.2. Đối với các sản phẩm còn lại 

a) Kiểm tra hồ sơ 

- Kiểm tra việc lưu trữ, cấp nhật hồ sơ trong quá trình thực hiện phát triển 

sản phẩm từ khi được cấp chứng nhận đến nay, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh 

thu hồi Giấy chứng nhận đạt chuẩn OCOP đối với các cơ sở không chấp hành 

quy định của Chương trình. 

- Kiểm tra thành phần, nội dung hồ sơ có đảm đúng quy định tại Quyết định 

148/QĐ-TTg ngày 24/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Kiểm tra doanh số bán hàng năm 2020, 2021, 2022. 

b) Kiểm tra thực tế: Trên cơ sở kết quả kiểm tra hồ sơ, tiến hành kiểm 

tra thực tế, các nội dung sau: 

- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các chủ thể đã có sản phẩm 

OCOP; kết quả duy trì, phát triển đối với từng sản phẩm OCOP. 

- Quy trình sản xuất, gắn với việc kiểm soát đảm bảo vệ sinh an toàn thực 

phẩm, vệ sinh môi trường. 
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- Công tác liên kết, quản lý vùng nguyên liệu. 

- Công bố sản phẩm hàng hóa. 

- Kiểm soát quy trình sản xuất và quản lý chất lượng sản phẩm. 

- Thiết lập hệ thống dữ liệt tuy xuất nguồn gốc sản phẩm; thực hiện truy 

xuất nguồn gốc. 

- Việc quản lý sản phẩm, sử dụng bao bì, nhã mác, tem OCOP. 

- Việc thực hiện các quy định khác của Chương trình OCOP. 

3. Phương pháp và thời gian thực hiện 

3.1. Kiểm tra, giám sát định kỳ 

a) Thành lập đoàn kiểm tra, giám sát 

Giao cho Chi cục phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các phòng ban liên 

quan tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập đoàn kiểm tra, 

giám sát đối với các chủ thể có sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. 

b) Thời gian thực hiện: (Sẽ có lịch thông báo cụ thể cho từng đợt) 

- Đợt 1: Kiểm tra đối với 30 sản phẩm sẽ hết hạn chứng nhận OCOP trong 

năm 2023, hoàn thành trước tháng 31/8/2023. 

- Đợt 2: Kiểm tra các sản phẩm còn lại, dự kiến hoàn thành trước 30/9/2023. 

c) Trình tự kiểm tra 

- Đơn vị được kiểm chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu, số liệu liên quan để cung 

cấp cho Đoàn kiểm tra và có trách nhiệm giải trình các vấn đề mà Đoàn kiểm tra cần 

làm rõ; đồng thời đề xuất, kiến nghị những khó khăn, trong quá trình thực hiện. 

- Đoàn tổ chức kiểm tra, rà soát thực tế các chủ thế có sản phẩm OCOP trên 

địa bàn. 

3.2. Kiểm tra đột xuất 

Chi cục Phát triển nông thôn phối hợp với các phòng ban, cơ quan liên quan 

bố trí kiểm tra đột xuất (không báo trước thời gian và địa điểm kiểm tra) theo nội 

dung được phản ánh hoặc kiểm tra đột xuất theo yêu cầu.  

4. Chế độ thông tin báo cáo 

Sau khi kết thúc đợt kiểm tra, Đoàn kiểm tra có trách nhiệm báo cáo kết 

quả kiểm tra; tham mưu Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề 

xuất Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi Giấy chứng nhận đạt chuẩn OCOP đối với 

các cơ sở không chấp hành quy định của Chương trình OCOP (nếu có). 

5. Kinh phí tổ chức thực hiện kiểm tra 

 Kinh phí hoạt động của Đoàn rà soát, đánh giá lại từ nguồn kinh phí chi 

thường xuyên giao tại Quyết định số 10/QĐ-SNN ngày 12/01/2023 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT về việc giao nhiệm vụ và kinh phí chi thường xuyên ngân sách 
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nhà nước năm 2023 cho các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn (lần 2).  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Chi cục Phát triển nông thôn 

- Chủ trì, phối hợp các phòng ban và các đơn vị có liên quan tham mưu Sở 

thành lập đoàn kiểm tra, giám sát đối với các chủ thể có sản phẩm OCOP trên 

địa bàn tỉnh. 

- Tham mưu Sở hướng kiểm tra, đánh giá và phân hạng lại các sản phẩm 

sắp hết hạn chứng nhận OCOP. 

- Sau khi kết thúc đợt kiểm tra, Đoàn kiểm tra có trách nhiệm báo cáo 

kết quả kiểm tra; tham mưu Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi Giấy chứng nhận đạt chuẩn OCOP đối với 

các sản phẩm có dấu hiệu xuống cấp, kém chất lượng (nếu có). 

2. UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa 

- Triển khai kế hoạch kế hoạch kiểm tra, giám sát đến các chủ thể có sản 

phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh, rà soát nhu cầu đánh giá, phân hạng lại đối với 

các chủ thể có sản phẩm OCOP đã hết hạn chứng nhận, hướng dẫn các chủ thể 

OCOP chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu cần thiết để phục vụ quá trình kiểm tra. 

- Báo cáo đánh giá một số nội dung hồ sơ sản phẩm đăng ký tham gia 

đánh giá, phân hạng lại đối với sản phẩm OCOP đã hết thời gian chứng nhận. 

- Tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh ATTP, vệ sinh mội trường đối với 

các chủ thể OCOP. 

- Đánh giá tình hình sử dụng nguyên liệu thực tế, sử dụng lao động địa 

phương của chủ thể OCOP trên địa bàn huyện. 

3. Các chủ thể có sản phẩm OCOP 

- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu, số liệu liên quan để cung cấp cho Đoàn 

kiểm tra và có trách nhiệm giải trình những vấn đề mà Đoàn kiểm tra cần làm 

rõ, đồng thời đề xuất, kiến nghị những khó khăn, trong quá trình thực hiện. 

- Đối với các sản phẩm đã hết hạn, sắp hết hạn chứng nhận OCOP nếu có 

nhu cầu đánh giá, phân hạng lại, ngoài những nội dung trên, chủ thể chuẩn bị hồ 

sơ đề nghị công nhận lại sản phẩm, bao gồm: 

+ Phiếu đăng ký đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP 

+ Báo cáo của chủ thể đánh giá về sản phẩm theo Bộ tiêu chí (rà soát, cập 

nhật những nội dung mới, đánh giá về kết quả 3 năm được công nhận OCOP: Về 

nguyên liệu, thị trường, công bố chất lượng...)  

 Trên đây là Kế hoạch kiểm tra, đánh giá các sản phẩm OCOP trên địa 

bàn tỉnh Đắk Nông năm 2023. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó 
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khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn (qua Chi cục Phát triển nông thôn) để được hướng dẫn./. 
 

 

Nơi nhận: 

- UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Giám đốc Sở (b/c); 

- Chi cục PTNT (t/h); 

- Các chủ thể OCOP (th/hiện); 

- Lưu: VT, PTNT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Tình 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH CÁC CHỦ THỂ VÀ SẢN PHẨM OCOP ĐƯỢC KIỂM TRA 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số           KH-SNN ngày         /4/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

STT 
Tên sản phẩm 

OCOP  
Tên chủ thể OCOP Địa chỉ 

Phân 

hạng 

Sao 

Số Quyết định được 

UBND tỉnh công nhận 

sản phẩm OCOP  

Ngày hết 

hạn chứng 

nhận 

 

 

Ghi 

chú 

1 
Cà phê bột DAK 

DAM 

HTX Nông nghiệp 

Công Bằng Thuận 

An 

Thôn Đức An, xã Thuận 

An, huyện Đắk Mil 
4 sao 

QĐ số 1355/QĐ-UBND 

ngày 09/9/2020 09/9/2023 

 

2 Cà phê Phin giấy HTX phát triển 

Nông nghiệp Công 

Bằng Thanh Thái 

Thôn Thanh Thái, xã 

Nam Nung, huyện 

Krông Nô 

3 sao QĐ số 1355/QĐ-UBND 

ngày 09/9/2020 
09/9/2023 

 

3 Cà phê rang xay 3 sao  

4 
Cà phê bột Tin 

true coffee 

HTX Tin True 

Coffee 

Tổ 3, thị trấn Đắk Mâm, 

huyện Krông Nô 
3 sao 

QĐ số 1355/QĐ-UBND 

ngày 09/9/2020 
09/9/2023 

 

5 
Bưởi da xanh ruột 

hồng 

Trang trại bưởi da 

xanh Hải Nguyên 

Thôn Đức Long, xã Đắk 

Săk, huyện Đắk Mil 
3 sao 

QĐ số 1355/QĐ-UBND 

ngày 09/9/2020 
09/9/2023 

 

6 Quả Măng cụt Trang trại Gia Ân 
Bon Srê Ú, thành phố 

Gia Nghĩa 
3 sao 

QĐ số 1355/QĐ-UBND 

ngày 09/9/2020 
09/9/2023 

 

7 Quả Sầu riêng Trang trại Gia trung  
Bon Srê Ú, thành phố 

Gia Nghĩa 
3 sao 

QĐ số 1355/QĐ-UBND 

ngày 09/9/2020 
09/9/2023 

 

8 Cà phê hạt Công ty TNHH 

Hoàng Phát 

Thôn Kẻ Đọng, xã Đức 

Minh, huyện Đắk Mil 

3 sao QĐ số 1355/QĐ-UBND 

ngày 09/9/2020 
09/9/2023 

 

9 Cà phê bột 3 sao  

10 
Hạt Điều rang 

muối 

Công ty TNHH 

MTV Nông Sản Hà 

Vân 

Thôn 2, xã Tâm Thắng, 

huyện Cư Jut 
3 sao 

QĐ số 1355/QĐ-UBND 

ngày 09/9/2020 09/9/2023  
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11 Hạt Mắc ca sấy 

Công ty TNHH 

MTV TM & DV An 

Phát 

Tổ 4, phường Nghĩa 

Trung, thành phố Gia 

Nghĩa 

3 sao 

QĐ số 1355/QĐ-UBND 

ngày 09/9/2020 

 

09/9/2023  

 

12 
Hạt Mắc ca rang 

sấy 

Công ty TNHH TM 

XNK Macca Sachi 

Thịnh Phát 

Tổ 2, phường Nghĩa 

Trung, thành phố Gia 

Nghĩa 

3 sao 

QĐ số 1355/QĐ-UBND 

ngày 09/9/2020 09/9/2023  

 

13 
Rượu Đông trùng 

hạ thảo 

Công ty TNHH 

TMSX Đông Trùng 

Thảo Nguyên JG 

Thôn 5, xã Quảng Tâm, 

huyện Tuy Đức 
3 sao 

QĐ số 1355/QĐ-UBND 

ngày 09/9/2020 09/9/2023  

 

14 Bơ sáp 
Hộ gia đình Hồ Văn 

Hoan 

Thôn Đắk An, xã Đắk 

Lao, huyện Đắk Mil 
3 sao 

QĐ số 1355/QĐ-UBND 

ngày 09/9/2020 
09/9/2023 

 

15 Hạt Mắc ca Như ý 

Hộ kinh doanh Thu 

mua chế biến nông 

sản Như Ý 

Thôn 2, xã Đắk Buk So, 

huyện Tuy Đức 
3 sao 

QĐ số 1355/QĐ-UBND 

ngày 09/9/2020 09/9/2023 

 

16 Trà Mãng cầu 
Hộ kinh doanh Anna 

Food 

Tổ 5, phường Nghĩa 

Đức, thành phố Gia 

Nghĩa 

3 sao 

QĐ số 1355/QĐ-UBND 

ngày 09/9/2020 

09/9/2023 

 

 

 

17 
Cà phê bột rừng 

lạnh 

HTX TMDV chế 

biến sản xuất  nông 

nghiệp Đoàn Kết 

Xã Nam Bình, huyện 

Đắk Song 
3 sao 

QĐ số 1923/QĐ-UBND 

ngày 25/12/2020 25/12/2023 

 

18 
Cà phê bột FOT 

48 COFFEE 

HTX Nông nghiệp 

Tiến Thành 

Xã Cư Knia, huyện Cư 

Jut 
3 sao 

QĐ số 1923/QĐ-UBND 

ngày 25/12/2020 
25/12/2023 

 

19 

 

 

 

Gạo ST 24 Krông 

Nô 

HTX SX lúa gạo 

Buôn Choah 

 Xã Buôn Choah, huyện 

Krông Nô 
4 sao 

QĐ số 1923/QĐ-UBND 

ngày 25/12/2020 
25/12/2023 

 

20 Gạo Buôn Choah 
HTX NN Buôn 

Choah 

 

Xã Buôn Choah, huyện 

Krông Nô 

3 sao 

QĐ số 1923/QĐ-UBND 

ngày 25/12/2020 25/12/2023 
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21 Quả Sầu riêng tươi 

HTX NN hữu cơ - 

dịch vụ Hòa Phát 

Đăk Song 

Xã Thuận Hạnh, huyện 

Đắk Song 
3 sao 

QĐ số 1923/QĐ-UBND 

ngày 25/12/2020 25/12/2023 

 

22 Tiêu đỏ Kiền Kiền 
HTX NN DV TM 

Nguyễn Công 

Xã Đức Minh, huyện 

Đắk Mil 
3 sao 

QĐ số 1923/QĐ-UBND 

ngày 25/12/2020 
25/12/2023 

 

23 Hạt tiêu khô 

HTX NN TMDV 

hữu cơ Hoàng 

Nguyên 

Xã Thuận Hà, huyện 

Đắk Song 
3 sao 

QĐ số 1923/QĐ-UBND 

ngày 25/12/2020 25/12/2023 

 

24 Cà phê bột DANO 

Công ty CP Đầu tư 

và XNK An Phong 

Đăk Nông - Chi 

Nhánh Đăk Song 

Xã Nâm N'Jang, huyện 

Đắk Song 
3 sao 

QĐ số 1923/QĐ-UBND 

ngày 25/12/2020 25/12/2023 

 

 

25 Cà phê bột Godere Cty cổ phần Godere 

Phường Nghĩa Tân, 

thành phố Gia Nghĩa 

 

3 sao 

QĐ số 1923/QĐ-UBND 

ngày 25/12/2020 
25/12/2023 

 

 

26 
Cà phê bột thượng 

hạng Đoàn Gia  
Công ty Đoàn Gia 

Xã Đắk Rtih, huyện Tuy 

Đức 

3 sao 
 

QĐ số 1923/QĐ-UBND 

ngày 25/12/2020 
25/12/2023 

 

 

27 
Cà phê bột Đoàn 

Gia 
3 sao 

 

28 Khô bò Đức Tâm Cơ sở Đức Tâm 
Xã Tâm Thắng, huyện 

Cư Jut 
3 sao 

QĐ số 1923/QĐ-UBND 

ngày 25/12/2020 
25/12/2023 

 

29 Cà phê bột STAR 
Hộ Kinh doanh 

Nguyễn Hữu Tuấn 

Thị trấn Đức An, huyện 

Đắk Song 
3 sao 

QĐ số 1923/QĐ-UBND 

ngày 25/12/2020 
25/12/2023 

 

30 
Trà Nấm Đông 

trùng hạ thảo  

Hộ kinh doanh Trần 

Văn Hồi 

Xã Thuận Hà, huyện 

Đắk Song 
3 sao 

QĐ số 1923/QĐ-UBND 

ngày 25/12/2020 
25/12/2023 

 

31 
Bún gấc thiên 

nhiên 

HTX Nông - Lâm 

nghiệp Nam Hà 

 

Tổ DP 5, thị trấn 

Eatling, huyện Cư Jút 
3 sao 

 

QĐ số 1032/QĐ-UBND 

ngày 21/7/2021 
21/7/2024 
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32 Mật Ong Đắk Mil 
Doanh nghiệp tư 

nhân Nguyễn Gia 

Thôn Thanh Lâm, xã 

Đức Minh, huyện Đăk 

Mil, tỉnh Đắk Nông 

3 sao 

QĐ số 1032/QĐ-UBND 

ngày 21/7/2021 21/7/2024 

 

33 
Ca Cao bột Hương 

quê Đắk Nông 

Công ty TNHH Một 

thành viên Cà phê 

Hương Quê Đắk 

Nông 

Thôn Đức An, xã Thuận 

An, Đắk Mil, Đắk Nông 
3 sao 

QĐ số 1032/QĐ-UBND 

ngày 21/7/2021 

 

21/7/2024 

 

 

34 
Hạt Điều rang 

muối 

Công ty TNHH 

Hồng Đức 

Thôn 6, xã Kiến Thành, 

huyện Đắk R’Lấp 
4 sao 

QĐ số 1032/QĐ-UBND 

ngày 21/7/2021 
21/7/2024 

 

35 
Cà phê Natural 

Toàn Hằng 

Doanh nghiệp tư 

nhân Toàn Hằng 

Thôn 3, xã Nhân Cơ, 

huyện Đăk R’Lấp, tỉnh 

Đăk Nông 

3 sao 

QĐ số 1032/QĐ-UBND 

ngày 21/7/2021 
 

21/7/2024 

 

 

36 
Hạt Mắc ca Mơ 

Nông 

HTX Nông nghiệp 

xanh Quảng Trực 

Bon Đắk Huýt, xã 

Quảng Trực, huyện Tuy 

Đức 

3 sao 

QĐ số 2310/QĐ-UBND 

ngày 28/12/2021 28/12/2024 
 

37 
Tiêu đen Nam 

Bình Tiến 

Hợp tác xã hồ tiêu 

hữu cơ Bình Tiến 

 Thôn 8, Nam Bình, Đăk 

Song, Đăk Nông 
3 sao 

QĐ số 2310/QĐ-UBND 

ngày 28/12/2021 
28/12/2024 

 

38 Xoài Đắk Gằn 
HTX NN TM & DV 

xoài Đắk Gằn 

Thôn Bắc Sơn, xã Đắk 

Gằn, huyện Đắk Mil 
3 sao 

QĐ số 2310/QĐ-UBND 

ngày 28/12/2021 
28/12/2024 

 

39 Cam sành núi lửa HTX Nông lâm 

nghiệp hữu cơ 

Quảng Phú 

Xã Quảng Phú, Krông 

Nô 

4 sao 
QĐ số 2310/QĐ-UBND 

ngày 28/12/2021 
28/12/2024 

 

40 
Quýt đường núi 

lửa 
4 sao 

 

41 Ca cao Duy Nghĩa  
HTX Nông nghiệp 

Krông Nô 

Xã Tân Thành, Krông 

Nô 

3 sao 
QĐ số 2310/QĐ-UBND 

ngày 28/12/2021 

 

28/12/2024 

 

 

42 
Chocolate Duy 

Nghĩa 
3 sao 

 

43 Dưa lưới ông Tám Trang trại Ông Tám 
Thôn Bắc Sơn, xã Đắk 

Gằn, huyện Đắk Mil 
3 sao 

QĐ số 2310/QĐ-UBND 

ngày 28/12/2021 

 

28/12/2024 
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44 
Hạt Mắc ca Đắk 

Nông 

 

 

Công ty TNHH 

MTV SX-TM-DV 

Vương Anh 

 

Tổ dân phố 4, phường 

Nghĩa Phú, Thành phố 

Gia Nghĩa 

 

3 sao 

QĐ số 2310/QĐ-UBND 

ngày 28/12/2021 

28/12/2024 

 

45 
Nấm đông trùng 

hạ thảo khô 
 Công ty TNHH 

MTV Phát triển NN 

CNC Nấm vàng và 

Hoa 

Tổ dân phố 2, phường 

Nghĩa Thành, thành phố 

Gia Nghĩa 

3 sao 
QĐ số 2310/QĐ-UBND 

ngày 28/12/2021 
28/12/2024 

 

46 
Rượu đông trùng 

hạ thảo 
3 sao 

 

47 
Macca Minh 

Phong 

Cơ sở sản xuất 

macca Minh phong 

Thôn 8, Nam Bình, 

huyện Đăk Song 
3 sao 

QĐ số 2310/QĐ-UBND 

ngày 28/12/2021 
28/12/2024 

 

48 

Chuối sấy dẻo 

hiệu Gobana 

Công ty TNHH 

Greenfarm Asia 

Thôn 8, xã Cư Knia, 

huyện Cư Jút 
3 sao QĐ số 2223/QĐ-UBND 

ngày 29/12/2022 
29/12/2025 

 

49 
Hạt điều rang 

muối 

Công ty TNHH một 

thành viên sản xuất 

thương mại dịch vụ 

Linh Anh 

Thôn 2, xã Tâm Thắng, 

huyện Cư Jút 
3 sao 

QĐ số 2223/QĐ-UBND 

ngày 29/12/2022 
29/12/2025 

 

50 

Tinh bột nghệ Hải 

Hoa 

Cơ sở sản xuất tinh 

bột nghệ Hải Hoa 

Thôn 2, xã Nam Dong, 

huyện Cư Jút 
3 sao 

QĐ số 2223/QĐ-UBND 

ngày 29/12/2022 29/12/2025 

 

51 
Sầu riêng tươi 

Đức Mạnh 

Tổ hợp tác Sầu riêng 

VietGAP xã Đức 

Mạnh 

Thôn Đức Thắng, xã 

Đức Mạnh, huyện Đắk 

Mil 

3 sao 

QĐ số 2223/QĐ-UBND 

ngày 29/12/2022 
29/12/2025 
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52 
Su su Đắk Ha 

HTX nông nghiệp 

công nghệ cao Đắk 

Ha 

Bon Ting Wel Đăng, xã 

Đắk Ha, huyện Đắk 

G’long 

3 sao 

QĐ số 2223/QĐ-UBND 

ngày 29/12/2022 
29/12/2025 

 

53 
Cà phê bột Đắk 

Ka 

HTX nông nghiệp 

thương mại Công 

bằng Đắk Ka 

Thôn 8, xã Đắk Ru, 

huyện Đắk R’lấp 
3 sao 

QĐ số 2223/QĐ-UBND 

ngày 29/12/2022 
29/12/2025 

 

54 
Sầu riêng trái 

HTX nông nghiệp 

thương mại dịch vụ 

Trường Thịnh 

Thôn 2, xã Hưng Bình, 

huyện Đắk R’lấp 
3 sao 

QĐ số 2223/QĐ-UBND 

ngày 29/12/2022 
29/12/2025 

 

55 
Cà phê bột Bốn 

Hiệp 

Công ty TNHH một 

thành viên Bốn Hiệp 

Thôn 2, xã Quảng Tín, 

huyện Đắk R’lấp 
3 sao 

QĐ số 2223/QĐ-UBND 

ngày 29/12/2022 29/12/2025 
 

56 
Nấm linh chi đỏ 

Cơ sở nấm sạch 

Nguyễn Thị Toàn 

Thôn 11, xã Nhân Cơ, 

huyện Đắk R’lấp 
3 sao 

QĐ số 2223/QĐ-UBND 

ngày 29/12/2022 29/12/2025 
 

57 

Cà phê bột Hoàn 

Phương 

HTX nông nghiệp 

dịch vụ tổng hợp 

Hoàn Phương 

Thôn 7, xã Đắk Wer, 

huyện Đắk R’lấp 
3 sao 

QĐ số 2223/QĐ-UBND 

ngày 29/12/2022 
29/12/2025 

 

58 

Thanh hạt dinh 

dưỡng 

Công ty TNHH một 

thành viên thương 

mại và dịch vụ An 

Phát 

TDP 4, phường Nghĩa 

Trung, thành phố Gia 

Nghĩa 

3 sao 

QĐ số 2223/QĐ-UBND 

ngày 29/12/2022 

29/12/2025 
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59 
Bưởi Sangs farm 

HTX nông nghiệp 

thương mại, dịch vụ 

Sangs Farm 

Bon R'Bút, xã Quảng 

Sơn,  

huyện Đắk G’long 

4 sao 

QĐ số 2223/QĐ-UBND 

ngày 29/12/2022 
29/12/2025 

 

60 

Bơ núi lửa K’rông 

Nô 

HTX nông nghiệp 

dịch vụ Bơ núi lửa 

K’rông Nô 

Thôn Phú Sơn, xã 

Quảng Phú, huyện 

K’rông Nô 

4 sao 

QĐ số 2223/QĐ-UBND 

ngày 29/12/2022 
29/12/2025 

 

 

(Tổng số 60 sản phẩm của 53 chủ thể) 
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